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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

27/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA XANH

3502438970

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ 
HOÀNG GIA XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROYAL GREEN MANUFACTURE AND 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CP SX VÀ ĐT HOÀNG GIA XANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945959571
Email:

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 3.000.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng, căn hộ, 
kho bãi, nhà xưởng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 
Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 
25/11/2014)

6810

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật) (trừ kinh doanh dịch vụ hàng không chung).

5229

4. Cho thuê xe có động cơ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật) (trừ kinh doanh dịch vụ hàng không chung).

7710

5. Bốc xếp hàng hóa
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật) (trừ kinh doanh bến thủy nội địa).

5224

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

8. In ấn
Chi tiết: In ấn bao bì các loại (chỉ hoạt động khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật).

1811(Chính)

9. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

12. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

16. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

17. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

18. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

19. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TRÁCH 
NHIỆM HỮU 
HẠN GẠCH 
MEN HOÀNG 
GIA 

KCN Mỹ Xuân A, 
Phường Mỹ 
Xuân, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.800.0
00

18.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.800.0
00

18.000.000.000 60,000

3500413427

2 NGUYỄN THỊ 
HOÀNG 
QUYÊN

31 đường số 1, tổ 
1, KP3, Phường 
Phú Hữu, Quận 9, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

0721780048
64
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3 HUỲNH THỊ 
ĐÔNG THI

357A/7, Phường 
1, Quận Tân 
Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 20,000

0511730003
74

4 ĐINH NGỌC 
DUY

796/34 Trường sa, 
Phường 14, Quận 
3, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

0790880194
42

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       072178004864
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 31 Đường số 1, Tổ 1, KP3, Phường Phú Hữu, Quận 9, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 31 Đường số 1, Tổ 1, KP3, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN Nữ

12/10/1978 Kinh Việt Nam

20/02/2020 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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